






Ngay 26/7/2024, Hoi dong quan tri Tong c6ng ty da ban hanh Nghi quyet so 09/2024/NQ-HBQT ve 

vi$c bau 6ng Nguyen HCPu T&i dam nh$n chLPc danh Chu tjch Hoi dong quan trj Tong c6ng ty CP 

VINACONEX nhi$m ky 2022 - 2027 ke tCr ngay 26/7/2024. 

On July 26, 2024, the Board of Directors of VINACONEX JSC. issued Resolution No. 0912024/NQ

HEJQT on electing Mr. Nguyen Huu Toi to assume the position of Chairman of the Board of Directors 

of VINACONEX JSC. for the 2022-2027 term from July 26, 2024. 

Ngay 26/7/2024, Hoi dong quan tri Tong c6ng ty da ban hanh Nghi quyet so 10/2024/NQ-HBQT ve 

vi$c thanh I$p Hoi dong Chien IU'Q'C Tong c6ng ty CP VINACONEX trong d6 6ng 0ao Ngoc Thanh 

dam nh$n chLPc danh Chu tjch Hoi dong Chien IU'Q'C ke tCr ngay 26/7/2024. 

On July 26, 2024, the Board of Directors of VINACONEX JSC. issued Resolution No. 1012024/NQ

HEJQT on the establishment of the Strategic Council of VINACONEX JSC., of which Mr. Dao Ngoc 

Thanh assumed the position of Chairman from July 26, 2024. 

2. Cac cuc:}c hQp HDQT/ Meetings of the Board of Directors:

S6 bui>i hQp HOQT 
Ty I� tham 

Stt Thanh vien HOQT/ 
tham dl:I'/ 

dl:I' h9p/ 
Ly do khong tham 

Number of meetings dl:I' h9p/Reasons for 
No. Board of Director' member 

attended by Board of 
Attendance 

absence 
Directors 

rate 

1 Ong/Mr. 0ao Ngoc Thanh 8/11 100% 

2 Ong/Mr. Nguyen Xuan 06ng 11 /11 100% 

3 Ong/Mr. DLI'ang Van M$u 11/11 100% 

4 Ong/Mr. Nguyen HCPu T&i 11/11 100% 

6 Ba/Ms. Tran Thi Thu Hong 11/11 100% 

Ghi chu: Ong fJao Ngoc Thanh aa c6 aan xin t& nhi(Jm thanh vien HfJQT ke t& ngay 2617/2024 
nen kh6ng tham gia cac cu9c hQp HfJQT, kh6ng c6 y kien ve cac van ae thu9c tham quyen 
quyet ajnh cua HfJQT Tong c6ng ty ke t& ngay 2617/2024/Remark: Mr. Dao Ngoc Thanh has 
submitted an application to resign as a member of the Board of Directors since July 26, 2024. 
Therefore, Mr. Dao Ngoc Thanh has not participated in Board of Directors' meetings and had 
no opinion on issues under the decision-making authority of the Board of Directors of the 
Corporation since July 26, 2024. 

3. Ho�t dc:}ng giam sat cua Hc:}i d6ng quan tri d6i v6'i Ban T6ng giam d6c/Supervision of
the Board of Management by the Board of Directors:

• Giam sat, chi d�o ho�t dong san xuM kinh doanh cua T6ng c6ng ty nam 2024.

Supervise and direct business activities of the Corporation in 2024.

• Chi d�o t6 chU'c thanh c6ng 0�i hoi dong c6 dong thU'cmg nien vao ngay 24/4/2024 theo
quy djnh cua Phap lu$t va 0ieu 1$ T6ng c6ng ty.

Direct to successfully organize the Annual General Meeting of Shareholders on April 24,
2024 in accordance with the provisions of the Law and the Charter of the Corporation.

• Chi d�o t6 chU'c thanh c6ng cac ho�t dong ky niem 36 nam ngay thanh I$p T6ng cong ty
CP VINACONEX (27/9/1988 - 27/9/2024).

Direct to successfully organize activities to celebrate the 36th anniversary of VINACONEX
JSC. (2719/1988- 27/9/2024).
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1. Danh sách về NCLQ của công ty/ The list of affiliated persons of the company

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số Giấy NSH*

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 

là NCLQ của công 

ty/NNB

Thời điểm không 

còn là NCLQ của 

công ty/người nội bộ

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

No.
Name of organization/ 

individual

Securities 

trading 

account (if 

any)

Position at the 

company (if any)

ID/Business 

registration No.

Date of issuance 

of ID/Business 

registration

Place of 

issuance
Address

Time of starting

to be affiliated 

person of the 

company/ internal 

persons

Time of ending to 

be affiliated person 

of the company/ 

internal persons

Reasons
Relationship with 

internal persons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Công ty TNHH 

VINACONEX Xây dựng
0107926315

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex Construction 

Management Co., Ltd.
0107926315

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

2
Công ty TNHH 

VINACONEX Đầu tư
010804867

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex Invest Co., Ltd. 010804867
VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

3 Công ty CP Xây dựng số 1 0100105479
D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân 

Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 1 JSC. 0100105479

D9, Khuat Duy Tien, Thanh Xuan 

Bac Ward, Thanh Xuan District, 

Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

4
Công ty CP VINACONEX 

25
4000378261

89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 25 JSC. 4000378261
89A Phan Dang Luu, Hai Chau 

District, Da Nang City

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

5 Công ty CP VIMECO 0101338571
Lô E9, Đường Phạm Hùng, Trung 

hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL đến 

ngày 23/12/2024)

Vimeco JSC. 0101338571
Lot E9, Pham Hung Street, Trung 

Hoa, Cau Giay, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital up to 

23/12/2024)

6 Công ty CP Viwaco 0101624050
Tầng 1, Nhà 17T7, Khu đô thị 

Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Viwaco JSC. 0101624050

1st floor, 17T7 Building, Trung 

Hoa - Nhan Chinh urban area, 

Nhan Chinh ward, Thanh Xuan 

district, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

7
Công ty CP VINACONEX 

Dung Quất
4300486846

Khu đô thị mới Vạn Tượng, Xã Bình 

Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex Dung Quat JSC. 4300486846

Van Tuong new urban area, Binh 

Tri Commune, Binh Son District, 

Quang Ngai Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

8
Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Điện Miền Bắc 2
5300215527

Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Northern Electricity 

Development and 

Investment JSC. 2

5300215527

No. 64B, Phan Dinh Phung Street, 

Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao 

Cai Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

9
Công ty CP Đầu tư và PT du 

lịch VINACONEX (ITC)
0102675516

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

VINACONEX Investment 

and Tourism Development 

JSC. (ITC)

0102675516
VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

10
Công ty CP VINACONEX 

Sài Gòn
0303156197

47 Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

VINACONEX Saigon JSC. 0303156197
47 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, 

District 1, Ho Chi Minh City

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

11
Công ty CP BOO Nước sạch 

Sapa
5300773017

64B đường Phan Đình Phùng, 

Phường Phố Mới, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

BOO Sapa Clean Water 

JSC.
5300773017

64B Phan Dinh Phung Street, Pho 

Moi Ward, Lao Cai City, Lao Cai 

Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

12
Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Lý Thái Tổ
0108967145

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Ly Thai To Education Co., 

Ltd.
0108967145

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

VII. DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

VII. LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY (ANNUAL REPORT) AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số Giấy NSH*

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 

là NCLQ của công 

ty/NNB

Thời điểm không 

còn là NCLQ của 

công ty/người nội bộ

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

13 Công ty CP Bách Thiên Lộc 4300502304

Số 59, đường Tô Hiến Thành, 

phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Bach Thien Loc JSC. 4300502304

No. 59, To Hien Thanh Street, Tran 

Phu Ward, Quang Ngai City, 

Quang Ngai province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

14 Công ty Xây dựng số 4

Không chuyển 

đổi loại hình DN, 

không có mã số 

trên hệ thống 

đăng ký DN

47 Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 4 JSC.

No conversion of 

business type, no 

code on the 

business 

registration 

system

47 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, 

District 1, Ho Chi Minh City

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

15
Công ty CP Xây dựng 16 

VINACONEX
2900748666

16 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, Tỉnh 

Nghệ An

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 16 JSC. 2900748666
16 Le Hong Phong, Vinh City, Nghe 

An Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

16
Công ty CP VINACONEX 

27 
1400104904

10 Nguyễn Văn Tre, Phường 1, TP. 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 27 JSC. 1400104904
10 Nguyen Van Tre, Ward 1, Cao 

Lanh City, Dong Thap Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

17
Công ty CP Đầu tư 

Vinaconex Việt Trì
2601084632

Số 31, ngõ 254 đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Thanh Miếu, TP 

Việt Trì, Phú Thọ

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex Viet Tri 

Investment JSC.
2601084632

No. 31, Lane 254, Nguyen Tat 

Thanh Street, Thanh Mieu Ward, 

Viet Tri City, Phu Tho

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

18

Công ty TNHH Bê tông 

nhựa VINACONEX- Tấn 

Lộc

3603824115

1A, 46 đường Song Hành, Thị Trấn 

Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

VINACONEX - Tan Loc 

Asphalt Concrete Co., Ltd.
3603824115

1A, 46 Song Hanh Street, Gia Ray 

Town, Xuan Loc District, Dong Nai 

Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

19
Công ty CP Xây dựng số 17 

VINACONEX
4200546315

184 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Tân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>=51% VĐL)

Vinaconex 17 JSC. 4200546315

184 Le Hong Phong, Phuoc Tan 

Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 

Province

Subsidiaries 

(Vinaconex owns 

>=51% charter 

capital)

20

Công ty CP Phát triển 

Thương mại VINACONEX 

(VCTD)

0102747619
459C Phố Bạch Mai, Phường 

Trương Đinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

VINACONEX Trade 

Development JSC. (VCTD)
0102747619

459C Bach Mai Street, Truong 

Dinh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

21

Công ty CP Đầu tư và Dịch 

vụ đô thị Việt Nam 

(Vinasinco)

0101407810
Số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vietnam Urban Services 

and Investment JSC. 

(Vinasinco)

0101407810
No. 62 Nguyen Thi Dinh, Trung 

Hoa, Cau Giay, Hanoi

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

22
Công ty cổ phần Vinaconex 

thiết kế và nội thất
0108727136

Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vinaconex Designs and 

Interiors JSC.
0108727136

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Dong Da, Hanoi

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

23
Công ty CP Cảng Quốc tế 

Vạn Ninh
5701928613

Số 16-18 đường Ngô Gia Tự, 

Phường Trần Phú, TP. Móng cái, 

Tỉnh Quảng Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL đến 

ngày 21/06/2024)

Van Ninh International Port 

JSC.
5701928613

No. 16-18 Ngo Gia Tu Street, Tran 

Phu Ward, Mong Cai City, Quang 

Ninh Province

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital up to 

21/06/2024)

24 Công ty CP Xây dựng số 12 0101446753

Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, 

Phường Thanh Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vinaconex 12 JSC. 0101446753

No. 57 Vu Trong Phung Street, 

Thanh Xuan Trung Ward, Thanh 

Xuan District, Hanoi

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

25
Công ty CP Xi măng Cẩm 

Phả
5700804196

Km 6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm 

Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công 

ty (nếu có)
Số Giấy NSH*

Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 

là NCLQ của công 

ty/NNB

Thời điểm không 

còn là NCLQ của 

công ty/người nội bộ

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

Cam Pha Cement JSC. 5700804196

Km 6, National Highway 18A, Cam 

Thach Ward, Cam Pha Town, 

Quang Ninh Province

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

26
Công ty CP Đầu tư BOT Hà 

Nội-Bắc Giang
2300846090

Số 14, lô B1 Khu đô thị mới Nam 

Từ Sơn, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ 

Sơn, Bắc Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Hanoi-Bac Giang BOT 

Investment JSC.
2300846090

No. 14, Lot B1 Nam Tu Son New 

Urban Area, Phu Chan Commune, 

Tu Son Town, Bac Ninh

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

27
Công ty cổ phần Đầu tư 

Vinaconex Quảng Ninh
5702118072

Căn 13,14 - Lô A4, Khu Đô thị 

Monbay, tổ 15, Khu 2B, phố Hải 

Long, Phường Hồng Hải, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vinaconex Quang Ninh 

Investment JSC.
5702118072

Apartment 13,14 - Lot A4, Monbay 

Urban Area, Group 15, Area 2B, 

Hai Long Street, Hong Hai Ward, 

Ha Long City, Quang Ninh Province

Affiliated companies 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

28 Đào Ngọc Thanh

CT HĐQT (từ 

1/1/2024 đến 

25/7/2024); TV 

HĐQT (từ 

26/7/2024 đến 

31/12/2024)

11/1/2019 Người nội bộ

Dao Ngoc Thanh

Chairman of the 

Board (from 

1/1/2024 to 

25/7/2024); BOD 

member (from 

26/7/2024 to 

31/12/2024)

11/1/2019 Internal person

29 Nguyễn Xuân Đông TV HĐQT, TGĐ 11/1/2019 Người nội bộ

Nguyen Xuan Dong
BOD member, 

General Director
11/1/2019 Internal person

30 Dương Văn Mậu
TV HĐQT, PTGĐ 

thường trực
11/1/2019 Người nội bộ

Duong Van Mau

BOD member, 

Standing General 

Director

11/1/2019 Internal person

31 Nguyễn Hữu Tới

TV HĐQT, PTGĐ 

(từ 1/1/2024 đến 

25/7/2024); CT 

HĐQT (từ 

26/7/2024 đến 

31/12/2024)

11/1/2019 Người nội bộ

Nguyen Huu Toi

BOD member, 

General Director 

(from 1/1/2024 to 

25/7/2024); 

Chairman of the 

Board (from 

26/7/2024 to 

31/12/2024)

11/1/2019 Internal person

32 Trần Thị Thu Hồng UV HĐQT độc lập 27/4/2022 Người nội bộ

Tran Thi Thu Hong
Independent BOD 

member
27/4/202 Internal person

33 Nguyễn Khắc Hải PTGĐ 06/9/2019 Người nội bộ

Nguyen Khac Hai
Deputy General 

Director
06/9/2019 Internal person

34 Nguyễn Thị Quỳnh Trang PTGĐ, CFO 24/11/2022 Người nội bộ

Nguyen Thi Quynh Trang
Deputy General 

Director, CFO
24/11/2022 Internal person

35 Trần Đình Tuấn PTGĐ 01/3/2022 Người nội bộ

Tran Dinh Tuan
Deputy General 

Director
01/3/2022 Internal person

36 Vũ Văn Mạnh Trưởng BKS 11/1/2019 Người nội bộ

Vu Van Manh
Chief of 

Supervisory Board
11/1/2019 Internal person

37 Trần Thị Kim Oanh TV BKS 11/1/2019 Người nội bộ

Tran Thi Kim Oanh
Member of 

Supervisory Board
11/1/2019 Internal person

38 Chu Quang Minh TV BKS 11/1/2019 Người nội bộ

Chu Quang Minh
Member of 

Supervisory Board
11/1/2019 Internal person

39 Đặng Thanh Huấn KTT 23/01/2019 Người nội bộ

Dang Thanh Huan Chief Accountant 23/01/2019 Internal person

40 Vũ Mạnh Hùng
Người UQ CBTT, 

phụ trách quản trị
30/10/2015 Người nội bộ

Vu Manh Hùng

Information 

disclosure 

authorized 

person, person in 

charge of 

corporate 

governance

30/10/2015 Internal person



Doanh thu xây lắp và cung cấp 

hàng hóa, dịch vụ

Mua hàng hóa, 

dịch vụ
Thu nhập từ cổ tức

Revenue from construction and 

provision of goods and services

Purchase of goods 

and services
Dividend income

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9

1
Công ty TNHH MTV 

Vinaconex Xây dựng

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0107926315; 

Ngày cấp: 

19/7/2017;

Nơi cấp: Sở 

KH&ĐT TP Hà 

Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                            123.135.110.982       829.659.712.751                              -     

Vinaconex Construction 

Management (CM) Co., Ltd.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0107926315; 

Date of issuance: 

19/7/2017; Place 

of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Dong 

Da, Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                           123.135.110.982      829.659.712.751                             -     

2
Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển điện miền Bắc 2

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

5300215527

Ngày cấp/Date of 

issuance:

6/5/2004

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT tỉnh 

Lào Cai/Place of 

issuance: Lao Cai 

Dept. of Planning 

& Investment

Số 64B, Đường 

Phan Đình 

Phùng, Phường 

Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                   695.817.830                              -           51.093.150.000   

Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển điện miền Bắc 2

Northern Electricity 

Development and 

Investment Joint Stock 

Company 2

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

5300215527

Ngày cấp/Date of 

issuance:

6/5/2004

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT tỉnh 

Lào Cai/Place of 

issuance: Lao Cai 

Dept. of Planning 

& Investment

Số 64B, đường 

Phan Đình 

Phùng, Phường 

Lào Cai, Thành 

phố Lào Cai, 

Tỉnh Lào 

Cai/No. 64B, 

Phan Dinh 

Phung Street, 

Lao Cai Ward, 

Lao Cai City, 

Lao Cai Province

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                  695.817.830                             -          51.093.150.000   

3
Công ty cổ phần Bách Thiên 

Lộc

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

4300502304; 

Ngày cấp: 

29/01/2010; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số 59, đường Tô 

Hiến Thành, 

phường Trần 

Phú, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                   183.351.890                              -           24.998.485.000   

Bach Thien Loc JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

4300502304

Ngày cấp/Date of 

issuance:

29/01/2010

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh 

Quảng Ngãi/ 

Place of issuance: 

Quang Ngai 

Dept. of Planning 

& Investment

Số 59, đường Tô 

Hiến Thành, 

phường Trần 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

59 To Hien 

Thanh Street, 

Tran Phu Ward, 

Quang Ngai 

City, Quang 

Ngai Province

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                  183.351.890                             -          24.998.485.000   

4 Công ty cổ phần Vimeco

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0101338571; 

Ngày cấp:

06/12/2002; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT 

TP Hà Nội

Lô E9, Đường 

Phạm Hùng, 

Trung hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                            103.109.989.139       787.504.580.009                              -     

Details, quantity, total transaction value (VND)

Remarks

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)

Ghi chú

No.
Name of organiza tion/ indi 

vidual

Relat ionship 

with the 

Company

No.*, date of 

issue, place of 

issue

Address

Transaction 

time with the 

company

No. of 

Resolutions/Deci

sions of the G 

eneral Meeting 

of 

Shareholders/Bo

ard of Directors

VII. DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

VII. LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY (ANNUAL REPORT) AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

2. Giao dịch giữa Công ty với NCLQ của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, NNB, NCLQ của NNB; Giao dịch giữa công ty với công ty mà NCLQ của Thành 

viên HĐQT, BKS, TGĐ và Người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGĐ

STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm giao 

dịch với công ty



Vimeco JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0101338571; 

Date of issuance:

06/12/2002; 

Place of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

Lot E9, Pham 

Hung Street, 

Trung Hoa 

Ward, Cau Giay 

District, Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                           103.109.989.139      787.504.580.009                             -     

5

Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển du lịch Vinaconex 

(Vinaconex ITC)

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0102675516; 

Ngày cấp: 

07/03/2008; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT 

TP Hà Nội

Tầng 12, tòa nhà 

Vinaconex, 34 

Láng Hạ, HN

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                            291.114.576.836                              -                                -     

Vinaconex Investment and 

Tourism Development JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0102675516; 

Date of issuance:

07/03/2008; 

Place of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

12th floor, 

Vinaconex 

Building, 34 

Lang Ha, Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                           291.114.576.836                             -                               -     

6
Công ty cổ phần Vinaconex 

thiết kế và nội thất

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0108727136; 

Ngày cấp:  

08/5/2019; Nơi 

cấp: 

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội

Tòa nhà 

Vinaconex, 34 

Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -           28.214.314.945                              -     

Vinaconex Design and 

Interior JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0108727136; 

Date of issuance: 

08/5/2019; Place 

of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

Vinaconex 

Building, 34 

Lang Ha, Dong 

Da District, 

Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -          28.214.314.945                             -     

7
Công ty cổ phần Vinaconex 

25

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

4000378261; 

Ngày cấp: 

27/12/2004; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT TP 

Đà Nẵng

89A Phan Đăng 

Lưu, Quận Hải 

Châu, TP. Đà 

Nẵng

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -         229.392.939.886           5.974.010.000   

Vinaconex 25 JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

4000378261

Ngày cấp/Date of 

issuance:

27/12/2004

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP 

Đà Nẵng/ Place 

of issuance: Da 

Nang Dept. of 

Planning & 

Investment

Số 89A, Phan 

Đăng Lưu, 

phường Hòa 

Cường Nam, 

quận Hải Châu, 

thành phố Đà 

Nẵng

89A Phan Dang 

Luu, Hoa Cuong 

Nam ward, Hai 

Chau district, 

Da Nang city

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -        229.392.939.886          5.974.010.000   

8
Công ty TNHH MTV 

Vinaconex Đầu tư 

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0108046867; 

Ngày cấp:

03/11/2017; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT 

TP Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -         160.000.000.000   

Vinaconex Invest Co., Ltd.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0108046867; 

Date of issuance:

03/11/2017; 

Place of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

Vinaconex 

Building, 34 

Lang Ha, Dong 

Da District, 

Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -        160.000.000.000   

9 Công ty cổ phần Viwaco

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0101624050; 

Ngày cấp:

17/3/2005; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT 

TP Hà Nội

Tầng 1, Nhà 

17T7, Khu đô thị 

Trung Hòa Nhân 

Chính, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -           19.584.000.000   



Viwaco JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0101624050; 

Date of issuance:

17/3/2005; Place 

of issuance: 

Hanoi 

Department of 

Planning & 

Investment

1st floor, 17T7 

Building, Trung 

Hoa - Nhan 

Chinh urban 

area, Nhan 

Chinh ward, 

Thanh Xuan 

district, Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -          19.584.000.000   

10
Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Lý Thái Tổ

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0108967145; 

Ngày cấp: 

30/10/2019; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT Hà 

Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -           51.344.055.021   

Ly Thai To Education Co., 

Ltd.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0108967145

Ngày cấp/Date of 

issuance:

30/10/2019

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT Hà 

Nội/ Place of 

issuance: Hanoi 

Dept. of Planning 

& Investment

Tòa nhà 

Vinaconex, 34 

Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Vinaconex 

Building, 34 

Lang Ha, Dong 

Da District, 

Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -          51.344.055.021   

11
Công ty cổ phần Vinaconex 

Dung Quất

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

4300486846; 

Ngày cấp:

20/10/2010; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh 

Quảng Ngãi

Khu đô thị mới 

Vạn Tượng, Xã 

Bình Trị, Huyện 

Bình Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -           14.434.875.000   

Vinaconex Dung Quat JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

4300486846; 

Date of issuance:

20/10/2010; 

Place of issuance: 

Quang Ngai 

Dept. of Planning 

& Investment

Van Tuong new 

urban area, 

Binh Tri 

Commune, Binh 

Son District, 

Quang Ngai 

Province

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -          14.434.875.000   

12
Công ty cổ phần Đầu tư 

Vinaconex Quảng Ninh

Công ty liên 

kết, bên có 

liên quan của 

người nội bộ

5702118072; 

Ngày cấp:

11/7/2022; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT Hà 

Nội

Căn 13,14 - Lô 

A4, Khu Đô thị 

Monbay, tổ 15, 

Khu 2B, phố Hải 

Long, Phường 

Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -             1.162.919.834   

Vinaconex Quang Ninh 

Investment JSC.

Affiliated 

companu, 

related 

parties of 

internal 

persons

5702118072; 

Date of issuance:

11/7/2022; Place 

of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

Apartment 13,14 

- Lot A4, 

Monbay Urban 

Area, Group 15, 

Area 2B, Hai 

Long Street, 

Hong Hai Ward, 

Ha Long City, 

Quang Ninh 

Province

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -            1.162.919.834   

13

Công ty cổ phần xây dựng số 

12

Vinaconex 12 JSC.

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0101446753

Ngày cấp/Date of 

issuance:

5/11/2003

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội/ Place of 

issuance: Hanoi 

Dept. of Planning 

& Investment

Số 57 đường Vũ 

Trọng Phụng, 

quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

57 Vu Trong 

Phung Street, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -             1.256.688.000   

Công ty cổ phần xây dựng số 

12

Vinaconex 12 JSC.

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0101446753

Ngày cấp/Date of 

issuance:

5/11/2003

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội/ Place of 

issuance: Hanoi 

Dept. of Planning 

& Investment

Số 57 đường Vũ 

Trọng Phụng, 

quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

57 Vu Trong 

Phung Street, 

Thanh Xuan 

District, Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -            1.256.688.000   

14

Công ty cổ phần Đầu tư và 

dịch vụ đô thị Việt Nam 

(Vinasinco)

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0101407810; 

Ngày cấp:

28/7/2003; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT 

TP Hà Nội

Số 62, Nguyễn 

Thị Định, 

phường Trung 

Hoà, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -             1.373.000.000   



Vietnam Urban Services 

and Investment Joint Stock 

Company (Vinasinco)

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0101407810; 

Date of isuance:

28/7/2003; Place 

of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

62 Nguyen Thi 

Dinh, Trung 

Hoa ward, Cau 

Giay district, 

Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -            1.373.000.000   

15
Công ty cổ phần phát triển 

thương mại Vinaconex

Công ty con, 

bên có liên 

quan của 

người nội bộ

0102747619; 

Ngày cấp:  

15/5/2008; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội

459C Phố Bạch 

Mai, Phường 

Trương Đinh, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Trong năm 2024

Nghị quyết số 

01/2024/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

24/04/2024 của 

Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 

năm 2023 của 

Tổng công ty 

Vinaconex

                                                   -                                -             3.150.000.000   

Vinaconex Commercial 

Development Joint Stock 

Company

Subsidiaries, 

related 

parties of 

internal 

persons

0102747619; 

Date of issuance: 

15/5/2008; Place 

of issuance: 

Hanoi Dept. of 

Planning & 

Investment

459C Bach Mai, 

Truong Dinh 

ward, Hai Ba 

Trung district, 

Hanoi

In 2024

Resolution No. 

01/2024/NQ-

DHDCD dated 

April 24, 2024 

of the 2023 

Annual General 

Meeting of 

Shareholders of 

Vinaconex 

Corporation

                                                  -                               -            3.150.000.000   



Mã 

chứ
Tên 

Côn
Ngà

y 

STT

Mã 

chứng 

khoán

Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty
Mối quan hệ 

đối với NNB

Loại hình 

Giấy NSH 

(CCCD, 

Hộ chiếu, 

ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 

hệ

Số cổ 

phiếu sở 

hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm 

bắt đầu là 

NCLQ của 

công ty/NNB

Thời điểm 

không còn là 

NCLQ của 

công 

ty/người nội 

bộ

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và mục 

14)

Ghi chú (về việc 

không có giấy NSH 

và các ghi chú 

khác)

No.
Stock 

code
Name

Securities 

trading 

account (if 

any)

Position at the 

company (if any)

Relationship 

with internal 

persons

Forms of 

ID/ 

Business 

registratio

n No.

ID/ Business 

registration 

No.

Date of 

issuance of 

ID/Business 

registration

Place of issuance Address

Number 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period

Share 

ownership 

ratio at the 

end of the 

period

Time of 

starting

to be 

affiliated 

person of 

the 

company/ 

internal 

persons

Time of 

ending to be 

affiliated 

person of the 

company/ 

internal 

persons

Reasons Remarks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 VCG Đào Ngọc Thanh

CT HĐQT (từ 

1/1/2024 đến 

25/7/2024); TV HĐQT 

(từ 26/7/2024 đến 

31/12/2024)/ 

Chairman of the 

Board (from 1/1/2024 

to 25/7/2024); BOD 

member (from 

26/7/2024 to 

31/12/2024)

0

VCG Đặng Thu Vịnh Vợ/ Spouse 0

VCG Đào Thu Thủy Con/ Child 0

VCG Đào Ngọc Thạo Em ruột/ Sibling 0

VCG Đào Thị Hòa Em ruột/ Sibling 0

2 VCG Nguyễn Hữu Tới

TV HĐQT, PTGĐ (từ 

1/1/2024 đến 

25/7/2024); CT HĐQT 

(từ 26/7/2024 đến 

31/12/2024)/ BOD 

member, Deputy 

General Director 

(from 1/1/2024 to 

25/7/2024); Chairman 

of the Board (from 

26/7/2024 to 

31/12/2024)

0

VCG Đinh Thị Hằng Vợ/ Spouse 0

VCG
Nguyễn Thị Thu 

Hà
Con/ Child 0

VCG
Nguyễn Thị 

Nguyệt Minh
Con/ Child 0

VCG Nguyễn Thị Ghề Chị ruột/ Sibling 0

VCG Nguyễn Hữu Ninh
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG Nguyễn Hữu Tấn
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG
Nguyễn Long 

Giang
Em ruột/ Sibling 0

3 VCG
Nguyễn Xuân 

Đông

009C66868

6 

TV HĐQT, TGĐ/ 

BOD member, 

General Director

0

VCG Nguyễn Xuân Ánh Cha/ Father 0

VCG Lê Thị Bự Mẹ/ Mother 0

VCG Đỗ Thị Thanh

024C16636

3 tại/at 

DSC; 

077C07818

3 tại/at 

MRA; 

044C03057

0 tại/at Tân 

Việt

Vợ/ Spouse 0

VCG Nguyễn Thị Hà My

105CC0199

9 tại/at 

TCBS

Con/ Child 0

VCG Nguyễn Xuân Tùng

105C96555

6 tại/at 

TCBS; 

026CD0128

3 tại/at VPS

Con/ Child 0

VCG Nguyễn Xuân Toàn

105CE6603

3 tại/at 

TCBS

Con/ Child 0

VCG Nguyễn Hà Anh Con/ Child 0 Chưa có

VCG Đỗ Văn Hoành
Cha vợ/ Father-

in-law

VCG Trần Thị Lục
Mẹ vợ/ Mother-

in-law

VCG Nguyễn Thị Thu Chị ruột/ Sibling 0

VCG Bùi Văn Lâm
Anh rể/ Brother-

in-law

VCG Nguyễn Xuân Sáng
410621 tại 

VPS
Em ruột/ Sibling 0

VCG Bùi Thị Vân
Em dâu/ Sister-

in-law

VCG Nguyễn Thị Xuyến Em ruột/ Sibling 0

VCG Nguyễn Văn Năm
Anh rể/ Brother-

in-law

VCG Nguyễn Thị Luyến Em ruột/ Sibling 0

VCG Bùi Đắc Khánh
Em rể/ Brother-

in-law

VCG Nguyễn Hoàng
Con rể/ Son-in-

law

4 VCG Dương Văn Mậu 01007280

TV HĐQT, PTGĐ 

TT/ BOD Member, 

Standing Deputy 

General Director

14.771

VCG Đào Thị Nhuần Mẹ/ Mother 0

VIII.1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

VIII.1. LIST OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS (INDIVIDUALS, ORGANIZATIONS) OF INTERNAL PERSONS



VCG
Bùi Thị Thanh 

Hương
0001008027 Vợ/ Spouse 0

VCG Dương Hương Ly Con/ Child 0

VCG
Dương Minh 

Khang
Con/ Child 0 Chưa có

VCG Dương Thị Hồng
007C10827

3
Chị ruột/ Sibling 0

VCG Dương Thị Duyên
011C13576

1
Em ruột/ Sibling 0

VCG Dương Thị Hạnh Em ruột/ Sibling 0

VCG Trần Ngọc Chiến
Anh rể/ Brother-

in-law

VCG Nguyễn Hữu Tuyên
Em rể/ Brother-

in-law

VCG
Nguyễn Xuân 

Thanh

Em rể/ Brother-

in-law

5 VCG
Trần Thị Thu 

Hồng

TV HĐQT độc lập/ 

Independent BOD 

member

0

VCG Trần Hữu Nghĩa Cha/ Father 0

VCG
Phạm Thị Minh 

Châu
Mẹ/ Mother 0

VCG Nguyễn Lê Đồng Chồng/ Spouse 11.817

VCG Nguyễn Việt Tùng Con/ Child 0

VCG Nguyễn Công Huy Con/ Child 0

VCG
Nguyễn Thị Trâm 

Anh
Con/ Child 0

VCG
Andy Xuân Bach 

Trần

Anh ruột/ 

Sibling
0

6 VCG Nguyễn Khắc Hải
PTGĐ/ Deputy 

General Director
0

VCG Nguyễn Thị Yến Mẹ/ Mother 0

VCG
Nguyễn Thị Thanh 

Cúc
Vợ/ Spouse 0

VCG Nguyễn Hải Vân Con/ Child 0

VCG
Nguyễn Khắc Trí 

Anh
Con/ Child 0

VCG Đặng Thị Bích Chị ruột/ Sibling 0

VCG Đặng Thị Kim Liên Chị ruột/ Sibling 0

7 VCG
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang

PTGĐ, CFO/ Deputy 

General Director, CFO
0

VCG Nguyễn Đăng Bình Cha/ Father 0

VCG Trần Bích Nết Mẹ/ Mother 0

VCG Đặng Minh Đức Chồng/ Spouse 0

VCG Đặng Minh Anh Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Đặng Minh Quang Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Nguyễn Hồng Liên Chị ruột/ Sibling 0

8 VCG Trần Đình Tuấn

5521081 

tại/at SSI; 

595833 

tại/at VPS  

PTGĐ/ Deputy 

General Director
25.071

VCG Nguyễn Thị Lan Mẹ/ Mother 0

VCG Vũ Minh Nga Vợ/ Spouse 0

VCG
Trần Vũ Khánh 

Linh
Con/ Child 0

VCG Trần Lê Bảo Khánh Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG
Trần Thị Bích 

Thủy
Chị ruột/ Sibling 0

VCG Trần Thị Thanh Chị ruột/ Sibling 0

VCG Trần Thị Lý Em ruột/ Sibling 0

VCG Trần Đình Đại Em ruột/ Sibling 0

9 VCG Vũ Văn Mạnh
058C00305

3

Trưởng BKS/ Chief 

of Supervisory Board
62

VCG Nguyễn Thị Vinh
Mẹ vợ/ Mother-

in-law

VCG Vũ Văn Vạn
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG Vũ Văn Bách
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG Vũ Văn Muôn
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG Vũ Thị Vân Chị ruột/ Sibling 0

VCG Vũ Thị Hương Chị ruột/ Sibling 0

VCG Trần Thị Phương Vợ/ Spouse 0

VCG Vũ Mạnh Cường Con/ Child 0

VCG Vũ Thùy Lâm Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Vũ Minh Ngọc Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Ngô Thị Nguyên
Chị dâu/ Sister-

in-law

VCG Trần Thị Lan
Chị dâu/ Sister-

in-law

VCG Nguyễn Thị Liễu
Chị dâu/ Sister-

in-law

VCG Trần Đức Vũ
Anh rể/ Brother-

in-law

10 VCG
Trần Thị Kim 

Oanh

TV BKS/ Member of 

Supervisory Board
0

VCG Trần Văn Hiến Cha/ Father 0

VCG Trần Thị Yến Mẹ/ Mother 0

VCG
Nguyễn Xuân 

Chiến
Chồng/ Spouse 0

VCG Nguyễn Xuân Hòa Con/ Child 0

VCG
Nguyễn Hương 

Duyên
Con/ Child 0

VCG Trần Thị Thu Hiền Em ruột/ Sibling 0

11 VCG Chu Quang Minh
TV BKS/ Member of 

Supervisory Board
0

VCG Khuất Thị Huệ Mẹ/ Mother 120

VCG
Nguyễn Thị Thu 

An
Vợ/ Spouse 0

VCG Chu Minh Anh Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Chu Quang Duy Con/ Child 0 Còn nhỏ

VCG Chu Ngọc Sơn
Anh ruột/ 

Sibling
0

VCG Chu Thế Hùng
Anh ruột/ 

Sibling
0

12 VCG
Đặng Thanh 

Huấn

058C20046

4

KTT/ Chief 

Accountant
0

VCG
Dương Thị Thu 

Ninh
Vợ/ Spouse 0

VCG Đặng Ngọc Minh Con/ Child 0

VCG Đặng Thanh Chất Cha/ Father

VCG Đặng Thị Chung Chị ruột/ Sibling 0

VCG Đặng Thanh Tuấn
Anh ruột/ 

Sibling
0



VCG Đặng Thị Loan Chị ruột/ Sibling 0

VCG Đặng Thanh Thọ Em ruột/ Sibling 0

13 VCG Vũ Mạnh Hùng
003C21198

5

Người UQ CBTT, phụ 

trách quản trị/  

Information 

disclosure authorized 

person, person in 

charge of corporate 

governance

0

VCG
Nguyễn Thanh 

Giang
Vợ/ Spouse 0

VCG Vũ Huy Bằng Con/ Child 0

VCG Vũ Trâm Anh Con/ Child 0

VCG Vũ Văn Hà Cha/ Father 0

VCG Lê Thị Trọng Mẹ/ Mother 0

VCG Vũ Thị Bích Hằng
058C50555

9
Chị ruột/ Sibling 30

VCG Đinh Thị Nga
Mẹ vợ/ Mother-

in-law
0



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Number of 

shares
Percentage Number of shares Percentage

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Công ty cổ phần Đầu tư 

Pacific Holdings
241.254.129 45,14%          270.204.624   45,14%

Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

+ Đào Ngọc Thanh Cổ đông sáng lập

+ Nguyễn Xuân Đông
Cổ đông sáng lập, 

TV HĐQT

+ Dương Văn Mậu Cổ đông sáng lập

+ Nguyễn Hữu Tới
Cổ đông sáng lập, 

TV HĐQT

+ Trần Đình Tuấn CT HĐQT, TGĐ

2 Dương Văn Mậu
TV HĐQT, PTGĐ 

TT
13.189 0,0025%                   14.771   0,0025%

Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

3 Nguyễn Lê Đồng

NCLQ của NNB 

(bà Trần Thị Thu 

Hồng)

10.551 0,0020%                   11.817   0,0020%
Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

4 Trần Đình Tuấn PTGĐ 22.385 0,0042%                   25.071   0,0042%
Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

5 Vũ Văn Mạnh Trưởng BKS 56 0,0000%                          62   0,0000%
Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

6 Khuất Thị Huệ

NCLQ của NNB 

(ông Chu Quang 

Minh)

108 0,0000%                        120   0,0000%
Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

7 Vũ Thị Bích Hằng

NCLQ của NNB 

(ông Vũ Mạnh 

Hùng)

25 0,0000%                          30   0,0000%
Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 12%)

VIII.2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ CỦA NNB (BÁO CÁO NĂM)

VIII.2. TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH THE SHARES OF THE 

COMPANY

No. Transaction executor
Relationship with 

internal person

Number of shares owned at the Number of shares owned at the end 
Reason for increase, decrease (purchase, 

sale, switch, reward…)

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng…)

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
STT Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ
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